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Số hiệu 
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Hiệu lực 

GCN 

ĐKKDD

1 0230
Quầy thuốc

Thuận Phong

thôn Lạc Tân 2, xã

Phước Diêm, huyện

Thuận Nam, tỉnh Ninh

Thuận

Nguyễn Kim Thuận
Dược sĩ trung 

cấp

2937/NT-

CCHND
28/10/2013

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn, 

bao gồm thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực

3 năm -

2 0500
Quầy thuốc

Xuân Nương

thôn Hoài Ni, xã Phước

Thái, huyện Ninh

Phước, tỉnh Ninh Thuận

Quảng Thị Xuân 

Nương

Dược sĩ trung 

cấp

2553/CCHN-

D-SYT-NT
29/5/2020

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn, 

bao gồm thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực

3 năm
Kể từ ngày 

cấp

3 0231
Quầy thuốc Số

30

Khu phố 2, thị trấn

Phước Dân, huyện Ninh

Phước, tỉnh Ninh Thuận

Lâm Quang Tương
Dược sĩ trung 

cấp

1756/NT-

CCHND
14/5/2014

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn, 

bao gồm thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực

3 năm -

(Đính kèm Quyết định số 226/QĐ-SYT ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận)

CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ THỰC HÀNH TỐT BÁN LẺ THUỐC  

1



4 0201
Quầy thuốc Số

73

số 04 Hoàng Diệu, Khu

phố 2, thị trấn Phước

Dân, huyện Ninh Phước,

tỉnh Ninh Thuận

Thiên Thị Phúc
Dược sĩ trung 

cấp

2803/CCHN-

D-SYT-NT
16/8/2018

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn, 

bao gồm thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực

3 năm -

5 0203
Quầy thuốc Số

74

số 179 Nguyễn Huệ,

Khu phố 4, thị trấn

Phước Dân, huyện Ninh

Phước, tỉnh Ninh Thuận

Thiên Thị Kim Uyên
Dược sĩ trung 

cấp

2803/CCHN-

D-SYT-NT
16/8/2018

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn, 

bao gồm thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực

3 năm -

6 0025
Quầy thuốc

Hoàng Duy

thôn Liên Sơn 1, xã

Phước Vinh, huyện

Ninh Phước, tỉnh Ninh

Thuận

Lý Hoàng Duy
Dược sĩ trung 

cấp

551/NT-

CCHND
12/3/2014

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn, 

bao gồm thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực

3 năm -

7 0465
Nhà thuốc Hữu

Thịnh

Số 105 đường 21/8,

phường Phủ Hà, thành

phố Phan Rang - Tháp

Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Đạt Trung Hải Gia
Dược sĩ đại 

học

2386/NT-

CCHND
18/7/2014

Sở Y tế 

Ninh Thuận
Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao 

gồm thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực

3 năm -

8 0550
Nhà thuốc Tâm

Dược

21 Võ Trứ, phường Mỹ

Bình, thành phố Phan

Rang - Tháp Chàm, tỉnh

Ninh Thuận 

Đỗ Văn Diệp
Dược sĩ đại 

học

2023.0031/C

CHN-D-

SYT-NT

24/5/2023
Sở Y tế 

Ninh Thuận
Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao 

gồm thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực

3 năm -

2



9 0647
Nhà thuốc Dược 

Tâm

432C Ngô Gia Tự,

phường Kinh Dinh,

thành phố Phan Rang -

Tháp Chàm, tỉnh Ninh

Thuận  

Lê Đinh Thanh 

Trang

Dược sĩ đại 

học

2025.0013/C

CHN-D-

SYT-NT

17/2/2025
Sở Y tế 

Ninh Thuận
Nhà thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao 

gồm thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực

3 năm
Kể từ ngày 

cấp

10 0238
Quầy thuốc Số

58

thôn Gò Sạn, xã Bắc

Phong, huyện Thuận

Bắc, tỉnh Ninh Thuận

Mai Thị Kiều Hạnh
Dược sĩ cao 

đẳng

2025.0023/C

CHN-D-

SYT-NT

18/3/2025
Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn, 

bao gồm thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực

3 năm
Kể từ ngày 

cấp

11 0210
Quầy thuốc

Trung Nhân

thôn Bà Râu 1, xã Lợi

Hải, huyện Thuận Bắc,

tỉnh Ninh Thuận

Nguyễn Thị Hồng 

Hiến

Dược sĩ cao 

đẳng

2025.0024/C

CHN-D-

SYT-NT

18/3/2025
Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn, 

bao gồm thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực

3 năm
Kể từ ngày 

cấp

12 0169
Quầy thuốc 

Tình

thôn Nha Hố 2, xã Nhơn 

Sơn , huyện Ninh Sơn, 

tỉnh Ninh Thuận

Phạm Thị Tình
Dược sĩ trung 

cấp

2708/CCHN-

D-SYT-NT
08/8/2018

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn, 

bao gồm thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực

3 năm -

3



13 0243
Quầy thuốc số 

53

thôn Phú Thuận, xã Mỹ 

Sơn, huyện Ninh Sơn, 

tỉnh Ninh Thuận

Võ Thị Bích
Dược sĩ cao 

đẳng

2025.0022/C

CHN-D-

SYT-NT

18/3/2025
Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn, 

bao gồm thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực

3 năm
Kể từ ngày 

cấp

14 0246
Quầy thuốc số 

37

thôn Lâm Bình, xã Lâm 

Sơn, huyện Ninh Sơn, 

tỉnh Ninh Thuận

Nguyễn Ngọc Gặp
Dược sĩ trung 

cấp

977/NT-

CCHND
24/4/2014

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn, 

bao gồm thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực

3 năm -

15 0098
Quầy thuôc số 

38

thôn Lâm Phú, xã Lâm 

Sơn, huyện Ninh Sơn, 

tỉnh Nimh Thuận

Nguyễn Kim Ngọc
Dược sĩ trung 

cấp

2021.0044/C

CHN-D-

SYT-NT

26/4/2021
Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm bao 

gồm thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực

3 năm -

16 0143
Quầy thuốc Ánh 

Tuyết

thôn Gòn, xã Lâm Sơn, 

huyện Ninh Sơn, tỉnh 

Ninh Thuận

Lê Thị Ánh Tuyết
Dược sĩ trung 

cấp

2803/CCHN-

D-SYT-NT
16/8/2018

Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn, 

bao gồm thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực

3 năm -

4



17 0511
Quầy thuốc Duy 

Bình

thôn Trà Giang 2, xã 

Lương Sơn, huyện Ninh 

Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Từ Công Bình
Dược sĩ trung 

cấp

2021.0035/C

CHN-D-

SYT-NT

30/3/2021
Sở Y tế 

Ninh Thuận

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thành phẩm thuộc 

Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn, 

bao gồm thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, 

hướng thần, tiền chất; thuốc 

độc và thuốc cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực

3 năm
Kể từ ngày 

cấp
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